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I. Nội dung ôn tập
1. Kiến thức: 
- Lịch sử và cuộc sống (khái niệm lịch sử, vì sao phải học lịch sử)
- Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (4 phương pháp phục dựng lại lịch sử: nguồn tư liệu hiện vật, tư liệu chữ viết, tư liệu truyền miệng, tư liệu gốc)
- Thời gian trong lịch sử (vì sao phải xác định thời gian và các cách tính thời gian trong lịch sử)
- Nguồn gốc loài người (quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người, những dấu tích của quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam)
- Xã hội nguyên thuỷ (các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy, đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam)
- Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thuỷ (sự phát hiện ra kim loại và bước tiến của xã hội nguyên thủy, sự tan rã của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam)
- Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (tặng phẩm của những dòng sông, hành trình lập quốc của người Ai Cập và Lưỡng Hà)
2. Kĩ năng: rèn luyện kỉ năng  nêu và đánh giá vấn đề, so sánh...
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.
II. Đề cương ôn tập
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất: 
Câu 1: Lịch sử là gì?
A. Là sự hiểu biết của con người về quá khứ
B.  Là những gì đã xảy ra trong quá khứ
C. Là ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra
D. Là quá trình hình thành, phát triển của lịch sử tự nhiên
Câu 2: Để dựng lại lịch sử, các nhà sử học cần phải làm gì?
A.  Tìm kiếm nguồn tư liệu                      
B.  Có phòng thí nghiệm
C.  Tham gia các chuyến đi cộng đồng     
D.  Tham gia vào các sự kiện xung quanh
Câu 3: Âm lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh
A. Trái Đất
B. Mặt Trời
C. Sao Hỏa
D. Sao Thiên vương
Câu 4: Cách ngày nay 15 vạn năm là niên đại xuất hiện của
A. Vượn người                                          B. Người tối cổ
C. Người tinh khôn                                   D. Bầy người nguyên thủy
Câu 5: Dấu tích Người tối cổ cụ thể được cho là đã được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
A. Nghệ An                                             B. Hà Tĩnh
C. Cao Bằng                                            D. Lạng Sơn
Câu 6: Đâu là tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người?
A. Công xã                                                B. Bầy người
C. Thị tộc và bộ lạc                                   D. Cộng đồng
Câu 7: Con người phát hiện ra sắt vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng cuối TNK IV TCN
B. Khoảng cuối TNK III TCN
C. Khoảng đầu TNK II TCN
D. Khoảng cuối TNK II TCN
Câu 8: Cư dân nào là người đầu tiên biết sử dụng đồng đỏ?
A. Người Ấn Độ                                          B. Người Lã Mã
C. Người Ai Cập                                          D. Người Trung Quốc
Câu 9. Quá trình tiến hóa của con người trải qua mấy giai đoạn?
A. Hai                                                         B. Ba                                         
C. Bốn                                                        D. Năm
Câu 10. Xã hội nguyên thủy tan rã khi nào?
A. Con người biết trồng trọt và chăn nuôi                 
 B. Khi xảy ra sóng thần
C. Con người biết trồng lúa                                         
D. Khi xuất hiện người giàu, người nghèo
Câu 11: Lưỡng Hà có nghĩa là:
A. vùng đất của thần linh                                   
 B. vùng đất giữa hai con sông                           
C. vùng đất của chiến tranh                           
D. vùng đất giữa các nền văn hóa
Câu 12. Hãy nối cột I với cột II sao cho phù hợp
	I
	
	II

	1. Vượn người
	
	
A
	- Thời gian: khoảng 15 vạn năm cách ngày nay
- Hình dáng: Cấu tạo cơ thể như ngày nay, đi thẳng hai tay khéo léo

	2.Người tối  cổ
	
	
B
	- Thời gian: Khoảng 4 triệu năm cách ngày nay
- Hình dáng: Hoàn toàn đi đứng bằng 2 chân

	3.Người tinh khôn
	
	
C
	- Thời gian: khoảng 5-6 triệu năm cách ngày nay
- Hình dáng: có thể đứng và đi bằng 2 chân



Câu 13. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc nguồn tư liệu gì?
A. Tư liệu gốc                                      
B. Tư liệu hiện vật                               
[bookmark: _GoBack]C. Tư liệu chữ viết                                 
D. Tư liệu truyền miệng 

2. Tự luận
Câu 1: Xã hội nguyên thủy tan rã khi nào? Vì sao?
Câu 2: Nêu điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa Ai Cập và Lưỡng Hà? Điều kiện tự nhiên đó mang lại cho Ai Cập, Lưỡng Hà những thuận lợi gì?
Câu 3: 
	a. Nêu những hiểu biết của em về vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy?
           b. Em hãy liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn được sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng gì?

Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
- Khoảng 4.000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại (đồng và quặng sắt) cùng với thuật luyện kim đã giúp chế tạo ra các công cụ lao động.
- Nhờ công cụ bằng kim loại, con người có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích và năng suất trồng trọt...sản phẩm làm ra nhiều. Xuất hiện những ngành sản xuất mới (nông nghiệp dùng cày, dệt vải, đồ gốm…). Sản phẩm tạo ra không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa.
- Một số người chiếm hữu của cải dư thừa, trở nên giàu có... xã hội phân hóa thành kẻ giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần dần tan rã.
Câu 2: 
Điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa Ai Cập cổ đại và Lưỡng Hà cổ đại:
    Ai Cập cổ đại có sự cô lập khá nhiều về địa hình so với Lưỡng Hà Cổ đại. Khi xung quanh phía tây và đông đều là vùng sa mạc rộng lớn. Chúng đã hình thành nên vùng ranh giới tự nhiên vô hình, ngăn cách Ai Cập với các vùng lân cận.
     Lưỡng Hà Cổ Đại thì ngược lại, nó nằm trên vùng bình nguyên rộng lớn, ở giữa lưu vực hai con sông lớn. Địa hình bằng phẳng, không có biên giới thiên nhiên hiểm trở nên người Lưỡng Hà dễ dàng giao thông với các vùng lân cận.
Những thuận lợi mà điều kiện tự nhiên đã đem lại cho Ai Cập và Lưỡng Hà được thể hiện ở việc: 
+ Điều kiện tự nhiên (đồng bằng màu mỡ, nguồn nước dồi dào…) thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây cối (đặc biệt là cây lúa) và vật nuôi. Do đó, xu hướng phát triển kinh tế của cư dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại thường thiên về sản xuất nông nghiệp.
+ Điều kiện tự nhiên cũng là một yếu tố tác động, thúc đẩy sự ra đời sớm của các nhà nước cổ đại ở Ai Cập và Lưỡng Hà.
+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế => sớm đưa tới sự phân hóa xã hội thành các tầng lớp: quý tộc, nông dân công xã, nô lệ,…
+ Mặt khác, điều kiện tự nhiên cũng là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển về văn hóa của cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà.
Câu 3: 
a. Vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy:
- Sự xuất hiện của kim loại giúp con người có thể khai phá những vùng đất mới. Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.
- Nhờ có kim loại giúp đời sống văn hóa, tinh thần của con người ngày càng được nâng cao: con người biết dùng đò trang sức như hoa tai, vòng tai, vòng cổ…bằng kim loại.
b. Liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn đượcc sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng.
HS liên hệ theo ý hiểu, tuy nhiên có thể nêu được những công cụ, vật dụng sau: Dây điện, lư đồng, nồi đồng, tượng thờ bằng đồng, trống đồng, kèn đồng…

